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STT Tên học phần Mã lớp
SLSV 

ĐK
Thứ Ca học

Thời gian 

tương ứng
Tên môn học Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

1 Học phần 2 HP2-AE01 49 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Aerobic Đinh Thị Minh Trung tâm TDTT

2 Học phần 2 HP2-AE03 45 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Aerobic Nguyễn Thị Lệ Hằng Trung tâm TDTT
Tách từ lớp 

HP2-AE01

3 Học phần 2 HP2-BĐ01 62 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Bóng đá Bùi Hoàng Phúc Trung tâm TDTT

4 Học phần 2 HP2-BĐ02 62 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Bóng đá Nguyễn Văn Long Trung tâm TDTT

5 Học phần 2 HP2-BC01 61 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Bóng chuyền Lê Xuân An Trung tâm TDTT

6 Học phần 2 HP2-BC02 54 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Bóng chuyền Phạm Minh Triết Trung tâm TDTT

7 Học phần 2 HP2-BR01 63 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Bóng rổ Cù Văn Hoàng Trung tâm TDTT

8 Học phần 2 HP2-BL01 51 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Bơi lội Phạm Thị Dịu
Hồ bơi thuê đặt tại 

Trung tâm TDTT

9 Học phần 2 HP2-PKB01 66 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Pickleball Nguyễn Văn Tuyền Trung tâm TDTT

10 Học phần 2 HP2-VT01 53 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Võ thuật Phạm Thị Kim Liên Trung tâm TDTT

11 Học phần 2 HP2-VT02 61 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Võ thuật Lê Bá Lâm Trung tâm TDTT

12 Học phần 2 HP2-VT03 63 Chủ nhật CA1+CA2 6h45-10h30 Võ thuật Phạm Quang Đăng Trung tâm TDTT

13 Học phần 2 HP2-AE02 53 Chủ nhật CA3+CA4 13h00-16h45 Aerobic Đinh Thị Minh Trung tâm TDTT

14 Học phần 2 HP2-BC03 60 Chủ nhật CA3+CA4 13h00-16h45 Bóng chuyền Phạm Minh Triết Trung tâm TDTT

Thời gian học: 15/03/2026 - 31/05/2026 (10 tuần, 1 buổi/tuần, 4,5 tiết/buổi)

Lịch nghỉ: Giỗ tổ Hùng Vương (26/04/2026), Lễ 30/4 và 1/5 (30/04/2026 - 03/05/2026)

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDTC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC SỨC KHỎE

Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



17 Học phần 2 HP2-BL02 55 Chủ nhật CA3+CA4 13h00-16h45 Bơi lội Phạm Thị Dịu
Hồ bơi thuê đặt tại 

Trung tâm TDTT

18 Học phần 2 HP2-PKB02 56 Chủ nhật CA3+CA4 13h00-16h45 Pickleball Nguyễn Văn Tuyền Trung tâm TDTT

19 Học phần 2 HP2-VT04 57 Chủ nhật CA3+CA4 13h00-16h45 Võ thuật Lê Bá Lâm Trung tâm TDTT

20 Học phần 2 HP2-VT05 53 Chủ nhật CA3+CA4 13h00-16h45 Võ thuật Phạm Quang Đăng Trung tâm TDTT

Tổng cộng: 20 lớp học phần 2 (hủy 2 lớp)


